
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
No 15-LK15-06 Đường Dọc Bún 1, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

22/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THANH 
PHONG

0110359585

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(không bao gồm môi giới bất động sản, chứng khoán, bảo 
hiểm, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước 
ngoài)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc
- Bán buôn thuốc và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM 
VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THANH PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH PHONG TRADE MEDICINE AND 
MEDICAL EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915680618
Email: tuanthanh.trinh@gmail.com       

  

Fax:
Website:
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4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659(Chính)

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Buôn bán hoá chất dùng trong y tế; Bán buôn thuốc; Đại lý bán 
buôn vacxin và sinh phẩm y tế;

4669

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết
-Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

9. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa các dụng cụ và thiết bị y tế

3312

11. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: 
- Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ 
trường,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị siêu âm y tế,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy điều hoà nhịp tim,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính,
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy đo nhịp tim bằng điện,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị nội soi,
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị chiếu chụp.

3313

12. Sửa chữa thiết bị khác 3319
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9.000.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038081002586

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

TRỊNH VĂN THÀNH Nam
15/06/1981 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038081002586
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu Đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH VĂN THÀNH Nam

15/06/1981 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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